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Tóm tắt 

Đảm bảo chất lượng bên trong đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và nâng cao chất lượng 

tại các cơ sở đào tạo đại học, đặc biệt là các trường ngoài công lập tại Việt Nam. Nghiên cứu 

này phân tích thực trạng triển khai đảm bảo chất lượng bên trong tại Trường Đại học Nguyễn 

Tất Thành với định hướng gắn kết chặt chẽ với các hoạt động khoa học công nghệ. Bài viết nhấn 

mạnh tầm quan trọng của việc tích hợp đảm bảo chất lượng bên trong với hoạt động khoa học 

công nghệ để tối ưu hóa hiệu quả quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo và năng lực cạnh tranh 

của các trường đại học ngoài công lập trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Thông qua việc đánh giá 

các ưu điểm, hạn chế, nghiên cứu đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm đáp ứng yêu cầu của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo và tăng cường tính thực tiễn của hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong. 

Những kết quả từ nghiên cứu cung cấp các định hướng thiết thực cho việc cải tiến hệ thống đảm 

bảo chất lượng tại các cơ sở đào tạo đại học tương tự ở Việt Nam. 
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1 Đặt vấn đề 

Đảm bảo chất lượng bên trong (Internal Quality 

Assurance   ̶ IQA) là một trong những yếu tố then chốt 

[1] giúp cơ sở giáo dục đại học (CSGDĐH) không 

ngừng cải thiện và nâng cao chất lượng [2], đồng thời 

cũng là yếu tố cốt lõi trong việc phát triển bền vững của 

các cơ sở giáo dục đại học (CSGDĐH) [3, 4]. IQA giúp 

các CSGDĐH thiết lập hệ thống quản lý chất lượng nội 

bộ hiệu quả, nhằm không ngừng cải tiến các hoạt động 

đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH) và dịch vụ hỗ 

trợ sinh viên [5]. IQA không chỉ hỗ trợ các CSGDĐH 

đáp ứng tiêu chuẩn kiểm định chất lượng mà còn đóng 

vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy văn hóa chất 

lượng, tối ưu hóa hoạt động đào tạo và nghiên cứu, từ 

đó nâng cao năng lực cạnh tranh của các CSGDĐH 

trong bối cảnh toàn cầu hóa [6, 7]. Trong bối cảnh phát 

triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ, IQA cần 

được tích hợp chặt chẽ với các hoạt động NCKH để 

đảm bảo rằng kết quả nghiên cứu không chỉ đạt chuẩn 

quốc tế mà còn mang lại giá trị ứng dụng thực tiễn [2, 

3]. Đặc biệt, đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập, 

IQA không chỉ là công cụ để nâng cao chất lượng mà 

còn giúp khẳng định thương hiệu và vị thế trong hệ 

thống giáo dục quốc gia [8, 9]. 

IQA giúp các CSGDĐH xây dựng và duy trì hệ thống 

đánh giá và cải tiến liên tục [10, 11]. Qua đó, các 

CSGDĐH có thể tối ưu hóa quy trình giảng dạy, nghiên 

cứu và quản lý ở một số phương diện cụ thể như: cải 

tiến liên tục chương trình đào tạo; đảm bảo tính minh 

https://doi.org/10.55401/xpyn3t56
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bạch và trách nhiệm giải trình; gắn kết chặt chẽ giữa 

nghiên cứu và đào tạo, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và 

khởi nghiệp trong CSGDĐH. 

Trong những năm gần đây, giáo dục đại học tại Việt 

Nam đã có những bước chuyển biến đáng kể để bắt kịp 

xu thế toàn cầu hóa và đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân 

lực chất lượng cao [4]. Đối với các CSGDĐH ngoài 

công lập, việc xây dựng thương hiệu và nâng cao chất 

lượng đào tạo là những nhiệm vụ quan trọng nhưng 

cũng đầy khó khăn. Trường Đại học Nguyễn Tất Thành 

(NTTU) đã và đang là một trong những đơn vị đi tiên 

phong trong việc tích hợp IQA với hoạt động khoa học 

công nghệ (KHCN) nhằm khẳng định vị thế trong hệ 

thống giáo dục Việt Nam. Nhà trường cũng cho đây là 

cơ hội để đổi mới và khẳng định vị thế thông qua việc 

tích cực triển khai IQA và tích hợp với các hoạt động 

KHCN. 

2 Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu này sử dụng phương pháp cơ bản như: 

phương pháp nghiên cứu tài liệu thứ cấp, trong đó tập 

trung vào các báo cáo, chiến lược, kế hoạch trong hoạt 

động KHCN của NTTU từ đó phân tích, đánh giá và 

làm rõ thực trạng nội dung công tác IQA gắn với hoạt 

động KHCN của nhà trường trong thời gian qua. 

3 Kết quả nghiên cứu 

3.1 Mối quan hệ giữa IQA và hoạt động KHCN 

Hoạt động KHCN được coi là một trong những trụ cột 

quan trọng giúp các trường đại học thực hiện sứ mệnh 

đào tạo, nghiên cứu và đóng góp vào sự phát triển kinh 

tế  ̶  xã hội. Vai trò của hoạt động KHCN trong giáo dục 

đại học không chỉ dừng lại ở việc sản sinh ra tri thức 

mà còn thúc đẩy sự sáng tạo, chuyển giao công nghệ và 

nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Các CSGDĐH 

ngày càng được định vị như những trung tâm đổi mới 

sáng tạo, vừa thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân 

lực chất lượng cao, vừa là nơi tạo ra các giải pháp công 

nghệ để giải quyết các thách thức thực tiễn trong xã hội 

[12]. Hoạt động KHCN tại các CSGDĐH thường được 

thể hiện qua: nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng 

dụng trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên, công nghệ, 

y học và khoa học xã hội; phát triển các sản phẩm 

KHCN, từ nghiên cứu phòng thí nghiệm đến ứng dụng 

thực tiễn; chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp và 

các tổ chức xã hội [13]. 

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 

tư và quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, 

việc thúc đẩy NCKH, phát triển công nghệ và đổi mới 

sáng tạo đã trở thành một định hướng chiến lược tất yếu 

của Việt Nam. Chủ trương này được khẳng định rõ nét 

trong Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của 

Bộ Chính trị, đã nhấn mạnh KHCN, đổi mới sáng tạo 

và chuyển đổi số là ba đột phá then chốt nhằm nâng cao 

năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh quốc gia. 

Chủ trương này không chỉ tạo hành lang pháp lý thông 

thoáng mà còn mở ra cơ hội lớn cho các CSGDĐH phát 

huy vai trò trung tâm tri thức, nơi kết nối đào tạo   ̶ 

nghiên cứu  ̶  chuyển giao trong hệ sinh thái đổi mới 

sáng tạo quốc gia. NTTU là một trong những điển hình 

trong việc tích hợp hoạt động KHCN vào giảng dạy và 

nghiên cứu. Nhà trường đã xây dựng các trung tâm 

nghiên cứu công nghệ cao, phục vụ nhu cầu thực tiễn 

của doanh nghiệp và cộng đồng, đồng thời phát triển 

các dự án đổi mới sáng tạo, từ đó nâng cao chất lượng 

đào tạo và khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục. 

Sự tích hợp giữa hệ thống IQA và các hoạt động KHCN 

mang lại nhiều lợi ích rõ rệt, giúp các trường đại học 

tối ưu hóa quản lý, nâng cao hiệu quả nghiên cứu và gia 

tăng tác động của kết quả nghiên cứu vào thực tiễn [12]. 

Hệ thống IQA giữ vai trò then chốt trong nâng cao chất 

lượng và hiệu quả NCKH tại các CSGDĐH. Trước hết, 

IQA thiết lập tiêu chí và quy trình chuẩn mực để giám 

sát toàn bộ chu trình nghiên cứu, từ khâu lập kế hoạch, 

triển khai đến nghiệm thu, công bố, giúp đề tài vừa tuân 

thủ yêu cầu khoa học vừa đảm bảo nguyên tắc đạo đức, 

qua đó nâng cao uy tín công bố [13]. Đồng thời, nhờ 

công cụ theo dõi tiến độ và đánh giá chất lượng, nhà 

trường có thể sớm phát hiện vướng mắc, điều chỉnh kịp 

thời để đảm bảo tiến độ và chất lượng đầu ra, nhất là 
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trong bối cảnh nghiên cứu ngày càng gắn với thực tiễn 

và tính ứng dụng cao. Đặc biệt, sự tích hợp giữa IQA 

và hoạt động nghiên cứu còn đóng vai trò thúc đẩy đổi 

mới sáng tạo và khởi nghiệp trong trường đại học. Việc 

xây dựng môi trường nghiên cứu hiện đại, hỗ trợ sinh 

viên tham gia nghiên cứu từ sớm đã tạo động lực hình 

thành các dự án khởi nghiệp tiềm năng, đưa kết quả 

nghiên cứu từ phòng thí nghiệm ra thị trường, đóng góp 

thiết thực cho phát triển kinh tế tri thức và hệ sinh thái 

khởi nghiệp quốc gia [14]. 

3.2 Thực trạng triển khai IQA gắn với hoạt động 

KHCN tại NTTU 

3.2.1 Khung hệ thống IQA gắn với hoạt động KHCN 

của NTTU 

NTTU đã xây dựng hệ thống IQA với mục tiêu chiến 

lược giai đoạn 2020-2025 là không ngừng cải thiện và 

nâng cao chất lượng toàn diện, từ đào tạo, NCKH đến 

dịch vụ hỗ trợ sinh viên. Hệ thống này được định hướng 

để đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng quốc 

gia, đồng thời tiếp cận và hội nhập với các tiêu chuẩn 

quốc tế. Chính sách đảm bảo chất lượng của nhà trường 

tập trung vào các trụ cột chính sau: đáp ứng các tiêu 

chuẩn kiểm định chất lượng quốc gia và quốc tế như bộ 

tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET) và các 

khung tham chiếu của tổ chức bảo đảm chất lượng của 

Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (ASEAN 

University Network ― AUN-QA); phát triển chương 

trình đào tạo gắn liền với thực tiễn, đáp ứng nhu cầu 

của thị trường lao động trong bối cảnh Cách mạng công 

nghiệp 4.0; đẩy mạnh NCKH và đổi mới sáng tạo nhằm 

nâng cao vị thế trong nước và quốc tế, góp phần vào sự 

phát triển bền vững của cộng đồng, với mục tiêu trở 

thành CSGDĐH ứng dụng có uy tín trong khu vực. 

Hệ thống IQA gắn với hoạt động KHCN của NTTU 

được xây dựng và vận hành theo chu trình PDCA (Plan 

 ̶  Do  ̶  Check  ̶  Act) để đảm bảo tính hiệu quả và bền 

vững gồm: 

1. Plan (Lập kế hoạch): lập kế hoạch NCKH với tiêu 

chí rõ ràng về nội dung, mục tiêu ứng dụng, đồng thời 

đảm bảo đề tài  phù hợp với chiến lược phát triển của 

trường và đáp ứng nhu cầu thực tiễn xã hội. 

2. Do (Thực hiện): triển khai đề tài nghiên cứu theo 

đúng kế hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo tiến độ và 

chất lượng. Nhà trường cung cấp đầy đủ nguồn lực để 

hỗ trợ các nhóm nghiên cứu. 

3. Check (Kiểm tra, đánh giá):  đánh giá định kỳ về tiến 

độ và chất lượng của các đề tài nghiên cứu giúp đảm 

bảo tính minh bạch và chính xác trong kết quả nghiên 

cứu. 

4. Act (Điều chỉnh, cải tiến): điều chỉnh chiến lược và 

nội dung nghiên cứu dựa trên các kết quả đánh giá và 

phản hồi, đảm bảo các đề tài luôn bắt kịp xu hướng 

KHCN trong nước và quốc tế . 

Các hoạt động trọng tâm trong hệ thống IQA gắn với 

hoạt động KHCN bao gồm: tự đánh giá và rà soát 

chương trình đào tạo, cập nhật chuẩn đầu ra để phù hợp 

với thực tiễn; đánh giá nội bộ các đề tài NCKH, đảm 

bảo tính khoa học và khả năng ứng dụng thực tiễn; khảo 

sát sự hài lòng của các bên liên quan (sinh viên, giảng 

viên, nhà tuyển dụng, cơ quan hợp tác nghiên cứu), từ 

đó đưa ra các điều chỉnh phù hợp [15]. 

3.2.2 Mức độ gắn kết giữa IQA và hoạt động KHCN 

Việc kết hợp chặt chẽ giữa hệ thống IQA và hoạt động 

KHCN tại NTTU không chỉ đảm bảo chất lượng trong 

nghiên cứu mà còn tạo ra nền tảng vững chắc để nâng 

cao năng lực đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của nhà 

trường. Hệ thống IQA của NTTU đóng vai trò là công 

cụ quản lý toàn diện, giúp giám sát và hỗ trợ các hoạt 

động nghiên cứu từ khâu lập kế hoạch, triển khai, 

nghiệm thu cho đến công bố và ứng dụng kết quả. Mỗi 

giai đoạn trong chu trình nghiên cứu đều được giám sát 

chặt chẽ, đảm bảo tính khoa học, tính ứng dụng và tính 

minh bạch trong toàn bộ quá trình. Khung IQA được 

xây dựng theo mô hình PDCA cho phép nhà trường 

thiết lập các mục tiêu nghiên cứu chiến lược, phù hợp 

với sứ mệnh và định hướng phát triển.  

Đồng thời hệ thống IQA tại NTTU xây dựng một cơ 

chế phản hồi hai chiều giữa nhà trường và các bên liên 

quan. Việc thu thập phản hồi từ các nhóm nghiên cứu 
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và doanh nghiệp, giúp điều chỉnh chiến lược nghiên 

cứu để đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Bên cạnh đó, việc 

ứng dụng kết quả nghiên cứu vào giảng dạy và phát 

triển sản phẩm, giúp sinh viên học tập trong môi trường 

thực tế, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển giao công 

nghệ. 

Việc tích hợp IQA giúp các nghiên cứu của NTTU đạt 

chuẩn về mặt khoa học và khả năng ứng dụng thực tiễn: 

các nghiên cứu đều được đánh giá chất lượng theo tiêu 

chuẩn quốc tế (bài báo Wos, Scopus) và tiêu chuẩn 

kiểm định trong nước; hướng nghiên cứu liên ngành 

được khuyến khích, đặc biệt là các lĩnh vực có tính ứng 

dụng cao; kết nối với các doanh nghiệp và địa phương 

để chuyển giao kết quả nghiên cứu, mang lại giá trị kinh 

tế và xã hội. 

NTTU xây dựng môi trường học tập năng động, nơi 

sinh viên không chỉ tiếp thu kiến thức mà còn trực tiếp 

tham gia các dự án nghiên cứu. Cách tiếp cận này mang 

lại nhiều lợi ích thiết thực. Trước hết, sinh viên được 

rèn luyện kỹ năng nghiên cứu và tư duy phản biện 

thông qua việc giải quyết các vấn đề thực tiễn, từ đó 

phát triển khả năng sáng tạo và tư duy khoa học. Tiếp 

theo, nhà trường khuyến khích sinh viên tham gia các 

đề tài cấp trường, cấp bộ và quốc tế, đồng thời hỗ trợ 

kinh phí và cố vấn học thuật từ đội ngũ giảng viên giàu 

kinh nghiệm, góp phần định hướng nghề nghiệp lâu dài. 

Đặc biệt, nhiều sinh viên đã chuyển kết quả nghiên cứu 

thành các dự án khởi nghiệp, được thương mại hóa và 

đạt giải thưởng trong các cuộc thi khởi nghiệp trong 

nước và quốc tế. Văn hóa chất lượng là một khái niệm 

bắt nguồn từ nền tảng của văn hoá tổ chức, vốn là tập 

hợp những giá trị, chuẩn mực và niềm tin được chia sẻ 

giữa các thành viên trong cùng một tổ chức, tạo nên sự 

khác biệt và bản sắc riêng của tổ chức đó [16]. Văn hóa 

chất lượng đòi hỏi toàn bộ thành viên, không chỉ bộ 

phận quản lý, đều phải chịu trách nhiệm về chất lượng 

[17]. Như vậy, chất lượng không chỉ là mục tiêu quản 

trị mà còn là giá trị cốt lõi gắn liền với đạo đức nghề 

nghiệp và bản sắc của tổ chức giáo dục. Đồng thời, văn 

hóa chất lượng là hệ thống giá trị tạo môi trường thuận 

lợi cho việc thiết lập và cải tiến liên tục ở mọi cấp độ 

[6]. Trong giáo dục đại học, văn hóa chất lượng được 

thể hiện khi cán bộ quản lý, giảng viên và người học 

đều hiểu thế nào là đạt chuẩn chất lượng và chủ động 

hành động phù hợp trong công việc hàng ngày [18]. 

Như vậy, văn hóa chất lượng không chỉ là triết lý quản 

trị mà còn gắn liền với đời sống thường nhật của 

CSGDĐH, trở thành một phần không thể tách rời trong 

môi trường học thuật. Văn hóa chất lượng tại NTTU 

được xây dựng như một nền tảng cốt lõi để đảm bảo sự 

phát triển bền vững. Chiến lược đảm bảo chất lượng 

luôn được lãnh đạo nhà trường coi là kim chỉ nam, đặc 

biệt là trong hoạt động đào tạo và KHCN. Ngay từ 

những ngày đầu thành lập, NTTU đã luôn quan tâm đầu 

tư cho hoạt động NCKH và coi đây là nền tảng quan 

trọng hỗ trợ tích cực cho hoạt động đào tạo, là “thước 

đo” đánh giá về mức độ uy tín của trường đối với xã 

hội, khẳng định vị thế học thuật của trường trong và 

ngoài nước. Nhà trường đã xây dựng và duy trì văn hóa 

chất lượng nội bộ tạo nội lực cho hoạt động KHCN nói 

riêng đáp ứng yêu cầu của thời đại chất lượng. Mô hình 

văn hóa chất lượng của NTTU đã tạo hệ thống các giá 

trị nhằm xây dựng môi trường thuận lợi cho việc thiết 

lập và liên tục cải tiến chất lượng. Văn hóa chất lượng 

gắn với hoạt động KHCN được biểu hiện ở một số mặt 

cụ thể như: phân công cán bộ chuyên trách, hoạt động 

nâng cao năng lực,… Để đảm bảo chất lượng hoạt động 

KHCN, Phòng Khoa học Công nghệ  ̶  đơn vị trực tiếp 

quản lý hoạt động này phân công một Phó Trưởng 

phòng và một chuyên viên chuyên trách bên cạnh sự hỗ 

trợ của Phòng Đảm bảo chất lượng. Bên cạnh đó, mỗi 

khoa/bộ môn đều có một cán bộ phụ trách KHCN, đảm 

bảo và giám sát chất lượng hoạt động này của đơn vị. 

Nhà trường tổ chức các chương trình đào tạo nâng cao 

năng lực dành cho sinh viên, giảng viên và nghiên cứu 

viên nhằm cập nhật kiến thức và kỹ năng nghiên cứu 

hiện đại. 

Nếu kết quả kiểm định được hiểu là “lát cắt” cụ thể văn 

hóa chất lượng của CSGDĐH. Sự công nhận về bảo 

đảm chất lượng của các tổ chức đánh giá/ kiểm định 
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chất lượng có uy tín là một bằng chứng cho sự thành 

công của công tác bảo đảm chất lượng của trường đại 

học và là cơ sở để khẳng định sự duy trì văn hóa chất 

lượng trong nhà trường. Nhìn chung, sự tích hợp giữa 

IQA và hoạt động KHCN tại NTTU đã tạo ra sự phát 

triển bền vững, thúc đẩy cải tiến liên tục. Nhờ gắn kết 

này, chất lượng nghiên cứu được nâng cao với nhiều 

công trình có giá trị thực tiễn và công bố quốc tế; cơ 

hội học tập  ̶  nghiên cứu của sinh viên được mở rộng, 

giúp họ thích ứng tốt hơn với thị trường lao động và xu 

hướng công nghệ; đồng thời, mạng lưới hợp tác với 

doanh nghiệp và đối tác quốc tế được củng cố, khẳng 

định vai trò trung tâm đổi mới sáng tạo của nhà trường. 

3.3 Đánh giá tính phù hợp và hiệu quả của hệ thống 

IQA hiện tại 

Hệ thống IQA tại NTTU được xây dựng với mục tiêu 

chiến lược rõ ràng, kết hợp giữa giám sát, đánh giá và 

cải tiến liên tục. Hệ thống này đóng vai trò quan trọng 

trong việc đảm bảo và nâng cao chất lượng toàn diện, 

bao gồm đào tạo, NCKH và dịch vụ hỗ trợ sinh viên. 

Việc đánh giá tính phù hợp và hiệu quả của hệ thống 

này, cần xem xét trên hai phương diện: (1) Mức độ phù 

hợp với bối cảnh mục tiêu chiến lược của nhà trường, 

và (2) Hiệu quả trong quản lý chất lượng đào tạo và 

nghiên cứu. 

3.3.1 Mức độ phù hợp với bối cảnh và mục tiêu chiến 

lược của nhà trường 

3.3.1.1 Phù hợp với định hướng trở thành đại học đổi 

mới sáng tạo 

NTTU định hướng trở thành trường đại học đổi mới 

sáng tạo hàng đầu khu vực, với mục tiêu gắn kết chặt 

chẽ giảng dạy, nghiên cứu và thực tiễn. Hệ thống IQA 

góp phần hiện thực hóa mục tiêu này trên ba phương 

diện. Thứ nhất, kết nối nghiên cứu với đào tạo, giúp 

sinh viên không chỉ tiếp thu kiến thức mà còn tham gia 

dự án thực tế, từ đó rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, tư 

duy sáng tạo và năng lực giải quyết vấn đề. Thứ hai, 

phát triển tinh thần và năng lực khởi nghiệp thông qua 

lồng ghép nghiên cứu ứng dụng vào chương trình học, 

đồng thời tổ chức các cuộc thi đổi mới sáng tạo và hoạt 

động ươm tạo doanh nghiệp. Thứ ba, thông qua Trung 

tâm Sáng tạo và Khởi nghiệp, nhiều ý tưởng của sinh 

viên đã được hiện thực hóa thành sản phẩm, có cơ hội 

thương mại hóa, qua đó khẳng định vai trò của nhà 

trường trong xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.  

3.3.1.2 Tích hợp đổi mới sáng tạo và NCKH 

Hệ thống IQA tại NTTU khuyến khích mạnh mẽ đổi 

mới sáng tạo và phát triển NCKH ứng dụng. Các trung 

tâm, với các nhóm nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh 

vực công nghệ sinh học, y sinh học, dược phẩm, công 

nghệ thông tin, công nghệ tự động hóa, vi mạch bán 

dẫn và trí tuệ nhân tạo là những hạt nhân chính. Nhà 

trường đã tham gia nhiều dự án chuyển giao công nghệ 

với doanh nghiệp, giúp kết quả nghiên cứu được ứng 

dụng thực tiễn, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế để 

giảng viên, sinh viên tiếp cận công nghệ tiên tiến và 

tăng cường mạng lưới học thuật. Như vậy, hệ thống 

IQA đóng vai trò công cụ giám sát và đánh giá liên tục, 

bảo đảm các đề tài vừa đạt chuẩn khoa học, vừa mang 

lại giá trị ứng dụng cao. 

3.3.2 Tác động trong quản lý chất lượng đào tạo và 

NCKH 

Hệ thống IQA tại NTTU đã và đang đóng vai trò nền 

tảng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo một cách 

toàn diện và bền vững. Được thiết kế và vận hành bài 

bản theo chu trình PDCA, IQA không chỉ giới hạn ở 

kiểm soát kỹ thuật mà còn đóng vai trò như một động 

lực thúc đẩy văn hóa chất lượng trong nhà trường. Từ 

công tác lập kế hoạch, triển khai thực hiện, đến đánh 

giá và điều chỉnh, mọi quy trình đào tạo đều được tổ 

chức một cách hệ thống, liên tục và có định hướng rõ 

ràng, bảo đảm hiệu quả và khả năng cải tiến không 

ngừng. 

Một trong những điểm nổi bật của IQA là khả năng tạo 

ra sự kết nối chặt chẽ giữa đào tạo và NCKH. Hoạt 

động nghiên cứu tại trường không chỉ là nhiệm vụ độc 

lập mà còn được tích hợp vào nội dung giảng dạy thông 

qua việc cập nhật các kết quả nghiên cứu vào chương 

trình học. Các đề tài NCKH được tổ chức đánh giá nội 

bộ nghiêm ngặt từ khâu phê duyệt đến nghiệm thu, với 
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sự tham gia của hội đồng chuyên gia độc lập nhằm đảm 

bảo tính khách quan và ứng dụng thực tiễn cao. Các sản 

phẩm nghiên cứu được yêu cầu phục vụ trực tiếp cho 

hoạt động đào tạo, giảng dạy trong các học phần, đồng 

thời góp phần định hình nội dung chương trình phù hợp 

với yêu cầu thực tiễn và khung trình độ quốc gia. 

IQA còn thúc đẩy quá trình rà soát, tự đánh giá và cải 

tiến chương trình đào tạo một cách định kỳ, bảo đảm 

nội dung học tập bám sát chuẩn đầu ra và xu thế phát 

triển của thị trường lao động. Cơ chế phản hồi hai 

chiều giữa nhà trường và các bên liên quan như sinh 

viên, giảng viên được vận hành thường xuyên và có 

hiệu quả. Thông qua các cuộc khảo sát ý kiến phản 

hồi, nhà trường không chỉ tiếp thu được các đề xuất 

cải tiến về chương trình đào tạo mà còn là cơ sở để 

điều chỉnh chính sách, hoàn thiện quy trình liên quan 

đến NCKH và phát triển nguồn nhân lực phù hợp hơn 

với thực tế. Kết quả hài lòng khảo sát ý kiến phản hồi 

về hoạt động KHCN từ các bên liên quan ngày càng 

tăng, năm 2021 mức độ hài lòng là 88,7 % đến năm 

2025 tăng lên 98,1 %. 

Sinh viên cũng được đặt ở vị trí trung tâm của quá trình 

cải tiến chất lượng. Họ không chỉ là đối tượng thụ 

hưởng mà còn tham gia chủ động vào các hoạt động 

đánh giá và đề xuất cải tiến. Thông qua việc tham gia 

các dự án nghiên cứu, học tập trong môi trường thực 

tiễn, sinh viên được rèn luyện tư duy phản biện, sáng 

tạo và kỹ năng tự học  ̶  những năng lực cốt lõi trong 

nền giáo dục đại học hiện đại. Các hoạt động hỗ trợ học 

tập như học liệu, giảng dạy, khảo thí hay tư vấn nghề 

nghiệp đều được triển khai trên cơ sở phản hồi và giám 

sát thường xuyên, đảm bảo minh bạch và hiệu quả. 

Việc gắn kết đào tạo với NCKH, đặc biệt là các lĩnh vực 

mũi nhọn như công nghệ sinh học, vật liệu mới, dược học 

hay công nghệ tự động hóa, đã giúp nâng cao vị thế học 

thuật của nhà trường. Minh chứng cho điều này là số 

lượng công trình nghiên cứu được công bố trong nước, 

quốc tế, bằng sáng chế và giải pháp hữu ích ngày càng 

tăng. Cơ sở vật chất hiện đại, môi trường nghiên cứu chất 

lượng cao và chiến lược phát triển Trung tâm Công nghệ 

cao tại Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh là 

những yếu tố quan trọng tạo điều kiện để đội ngũ giảng 

viên và sinh viên phát huy tối đa năng lực nghiên cứu và 

sáng tạo. 

Nhìn chung, hoạt động IQA tại NTTU đã trở thành đòn 

bẩy chiến lược, giúp nâng cao chất lượng đào tạo một 

cách thực chất và toàn diện. IQA không chỉ đảm bảo 

tính cập nhật, phù hợp và đổi mới trong từng học phần, 

chương trình đào tạo, mà còn thúc đẩy sự hội nhập giữa 

đào tạo và nghiên cứu, qua đó khẳng định năng lực cạnh 

tranh và vị thế học thuật của nhà trường trong hệ thống 

giáo dục đại học Việt Nam và khu vực. 

Bảng 1 Sản phẩm KHCN của NTTU giai đoạn 2021-2025 

Sản phẩm 

KHCN 

Số lượng 

2021 2022 2023 2024 2025 

Bài báo tạp chí 

quốc tế 

WoS/SCOPUS 

650 645 678 615 776 

Bài báo Tạp 

chí trong nước 
175 241 272 293 326 

Bằng sáng chế 

độc quyền, giải 

pháp hữu ích 

0 0 5 1 6 

3.4 Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác IQA gắn với 

hoạt động KHCN của NTTU 

Trong quá trình vận hành hệ thống IQA, NTTU đã đạt 

được nhiều thành tựu trong nâng cao chất lượng đào tạo 

và NCKH. Tuy nhiên, vẫn còn những thách thức như: 

hoạt động KHCN tập trung chủ yếu ở nhóm ngành kỹ 

thuật, tự nhiên, trong khi khối xã hội, nhân văn, y tế, 

ngoại ngữ chưa được đầu tư tương xứng; nhiều phòng 

thí nghiệm chỉ phục vụ thực hành, chưa đủ năng lực 

nghiên cứu chuyên sâu; chính sách thương mại hóa các 

kết quả nghiên cứu thiếu đồng bộ; và cạnh tranh nhân 

lực chất lượng cao. Do đó, cần có giải pháp chiến lược 

nhằm củng cố, phát triển IQA gắn với KHCN để nâng 

cao năng lực cạnh tranh, chất lượng học thuật và hội 

nhập quốc tế. 
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Thứ nhất, tích hợp IQA với NCKH để đồng bộ hóa mục 

tiêu phát triển và chuyển giao công nghệ. Nhà trường cần 

thành lập tổ công tác liên ngành (đảm bảo chất lượng  ̶ 

KHCN  ̶  đào tạo), xây dựng chuẩn đánh giá riêng cho 

đề tài gắn với đào tạo, áp dụng PDCA cho toàn bộ vòng 

đời đề tài, và yêu cầu mỗi nghiên cứu phải có ứng dụng 

cụ thể trong giảng dạy hoặc chương trình học. 

Thứ hai, phát triển đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên 

nòng cốt đủ năng lực giảng dạy  ̶  nghiên cứu  ̶  đảm bảo 

chất lượng. Giải pháp gồm: đào tạo kỹ năng nghiên 

cứu, công bố quốc tế, quản trị chất lượng; tổ chức huấn 

luyện chuyên sâu hằng năm; thiết lập cơ chế mentor 

giữa nhà nghiên cứu giàu kinh nghiệm và nhóm trẻ; ban 

hành chính sách giữ nhân tài bằng đãi ngộ cạnh tranh, 

cơ hội học tập  ̶  làm việc tại trung tâm nghiên cứu và 

phát triển (R&D) trong và ngoài nước. 

Thứ ba, đầu tư hạ tầng nghiên cứu và không gian học 

thuật. Trọng tâm là phát triển phòng thí nghiệm chuyên 

sâu, nâng cấp cơ sở vật chất tại các khoa/ngành, xây 

dựng trung tâm R&D liên ngành. Việc này cần gắn với 

liên kết doanh nghiệp để huy động vốn, khai thác hiệu 

quả tài sản khoa học, và quy định chỉ tiêu đầu tư dựa 

trên công bố, đóng góp đào tạo hằng năm. 

Thứ tư, cải tiến cơ chế phản hồi và tự đánh giá nhằm 

bảo đảm IQA minh bạch, linh hoạt, liên tục cải tiến. 

Giải pháp là tích hợp các kênh phản hồi vào hệ thống 

dữ liệu duy nhất; phát triển dashboard IQA theo dõi 

chất lượng theo thời gian thực; khảo sát sau mỗi học kỳ 

về tính ứng dụng KHCN; mời chuyên gia độc lập đánh 

giá đề tài, chương trình đào tạo. 

Cuối cùng, tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo  ̶  

nghiên cứu để tiếp cận chuẩn mực toàn cầu và nâng cao vị 

thế học thuật. Nội dung gồm: thiết lập mạng lưới đối tác 

học thuật   ̶  công nghệ, triển khai dự án liên ngành, công 

bố chung, kiểm định chung; hỗ trợ giảng viên, nghiên cứu 

viên tham dự hội thảo, đào tạo ngắn hạn; tham gia diễn đàn 

quản trị chất lượng giáo dục đại học quốc tế. 

Nếu triển khai đồng bộ, các giải pháp này sẽ thúc đẩy 

vận hành hiệu quả IQA, gắn kết chặt chẽ đào tạo với 

nghiên cứu, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh, vị thế 

học thuật và khả năng hội nhập quốc tế của NTTU trong 

kỷ nguyên đổi mới sáng tạo. 

4 Kết luận 

Việc tích hợp IQA với hoạt động KHCN là một yếu tố 

then chốt giúp nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên 

cứu và chuyển giao công nghệ trong các CSGDĐH 

ngoài công lập tại Việt Nam. Hệ thống IQA tại NTTU 

thể hiện sự gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo và NCKH, 

giúp nâng cao chất lượng đầu ra của sinh viên và khả 

năng ứng dụng thực tiễn của các công trình nghiên cứu. 

Hệ thống được xây dựng bài bản và có tính hệ thống 

cao nhờ tích hợp công nghệ số vào quản lý chất lượng, 

giúp tối ưu hóa giám sát, đánh giá và cải tiến liên tục 

các hoạt động nghiên cứu; cùng với cơ chế phản hồi đa 

chiều, đảm bảo sự tham gia của nhiều bên liên quan như 

giảng viên, sinh viên, doanh nghiệp và tổ chức khoa 

học  sự tích hợp giữa IQA và KHCN tại NTTU không 

chỉ giúp đảm bảo chất lượng đào tạo mà còn thúc đẩy 

năng lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và khả năng hội 

nhập quốc tế. 
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Abstract  Internal Quality Assurance (IQA) plays a crucial role in maintaining and enhancing quality in higher 

education institutions, particularly in non-public universities in Viet Nam. This article examines the current state 

of IQA implementation at Nguyen Tat Thanh University, with a strategic focus on integrating IQA closely with 

scientific and technological activities. The study emphasizes the importance of aligning IQA with scientific and 

technological activities to optimize management efficiency, improve the quality of education, and enhance the 

competitiveness of non-public universities in the context of global integration. Through assessing the advantages 

and limitations, the study proposes appropriate solutions to meet the requirements of the Ministry of Education and 

Training and enhance the practicality of the IQA system.. The findings provide actionable insights for improving 

quality assurance systems in similar higher education institutions across Viet Nam. 
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